
Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao. 

- Thời gian: Từ ngày 21/04/2026 đến ngày 22/04/2026.     

- Tổng số học viên: 59. 

- Số tiết: 16 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
VŨ THIÊN ÂN 16/07/1982 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CV HEALTH 24 

26-00649/B08-PAS 

2.  
NGUYỄN THỊ THUỲ 

DUNG 

03/09/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CV HEALTH 24 

26-00650/B08-PAS 

3.  
NÔNG THỊ MỸ 

PHƯƠNG 

10/12/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CV HEALTH 24 

26-00651/B08-PAS 

4.  
NGUYỄN ĐỨC 

THỊNH 

09/05/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CV HEALTH 24 

26-00652/B08-PAS 

5.  
PHẠM NGÔ THANH 

XUÂN 

15/02/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CV HEALTH 24 

26-00653/B08-PAS 

6.  
NGUYỄN TRIỆU 

THUÝ HIỀN 

23/04/1998 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CV HEALTH 24 

26-00654/B08-PAS 

7.  
NGUYỄN THỊ LOAN 05/05/1973 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CV HEALTH 24 

26-00655/B08-PAS 

8.  
TRẦN TRUNG HIẾU 11/09/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00656/B08-PAS 

9.  
VỎ CÔNG DANH 01/12/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00657/B08-PAS 

10.  
TRẦN TÚ TRINH 23/07/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00658/B08-PAS 

11.  
NGUYỄN THỊ YẾN 13/12/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00659/B08-PAS 

12.  
NGUYỄN THỊ HIỀN 29/10/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00660/B08-PAS 

13.  
TRẦN LỆ NGỌC 

CHÂU 

18/10/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00661/B08-PAS 

14.  
TRẦN THỦY TIÊN 19/09/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00662/B08-PAS 

15.  
NGUYỄN THỊ ANH 

THƯ 

11/09/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00663/B08-PAS 
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16.  
VŨ THỊ HẢI HÀ 24/11/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00664/B08-PAS 

17.  
THÁI THỊ THU HẰNG 20/10/1984 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00665/B08-PAS 

18.  
DƯƠNG THỊ THANH 12/09/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00666/B08-PAS 

19.  
NGÔ HOÀNG LAM 

GIANG 

31/08/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00667/B08-PAS 

20.  
NGUYỄN THỊ ANH 

TIÊN 

12/08/1976 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00668/B08-PAS 

21.  
TRẦN THỊ MAI LIÊN 14/07/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00669/B08-PAS 

22.  
PHAN THỊ ANH THƯ 15/08/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00670/B08-PAS 

23.  
NGUYỄN VŨ NHƯ 

THẢO 

20/02/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00671/B08-PAS 

24.  
LƯU NGỌC HƯƠNG 29/05/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00672/B08-PAS 

25.  
TRẦN KIỀU NHI 07/03/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00673/B08-PAS 

26.  
NGUYỄN THÀNH 

NHÂN 

08/01/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00674/B08-PAS 

27.  
TRƯƠNG ÁNH LINH 23/10/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00675/B08-PAS 

28.  
ĐOÀN THỊ TUYẾT 

NHI 

27/05/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00676/B08-PAS 

29.  
LÊ THỊ Y PHƯƠNG 25/04/1998 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00677/B08-PAS 

30.  
HOÀNG THỊ HẰNG 27/02/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00678/B08-PAS 

31.  
VÕ THỊ THẢO LINH 10/10/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00679/B08-PAS 

32.  
BÙI TIẾN CÔNG 28/10/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00680/B08-PAS 

33.  
VĂN TOÀN NGHĨA 02/09/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00681/B08-PAS 

34.  
TRẦN THỊ LAN 

PHƯƠNG 

11/07/1967 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00682/B08-PAS 

35.  
TRẦN DUY VŨ 02/05/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00683/B08-PAS 

36.  
VÕ NGỌC THUỶ 

TIÊN 

12/07/1983 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00684/B08-PAS 

37.  
NGUYỄN THỊ THUỶ 

TIÊN 

15/04/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00685/B08-PAS 
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38.  
NGÔ XUÂN SƠN 06/10/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00686/B08-PAS 

39.  
CHÂU OANH YẾN 14/09/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00687/B08-PAS 

40.  
VŨ THỊ MINH HIỀN 16/08/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00688/B08-PAS 

41.  
THÁI HUYỀN LAN 19/03/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00689/B08-PAS 

42.  
TRẦN THỊ THU HÀ 19/03/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00690/B08-PAS 

43.  
MAI THỊ HOÀI 

THANH 

19/10/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00691/B08-PAS 

44.  
ĐỖ THỊ TUYẾT 

TRINH 

03/08/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00692/B08-PAS 

45.  
NGUYỄN THỊ HỒNG 

MI 

12/08/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00693/B08-PAS 

46.  
NGUYỄN THANH 

THẢO 

18/09/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

PRIME HEALTH 

26-00694/B08-PAS 

47.  
NGUYỄN THỊ KIM 

PHƯỢNG 

18/08/1985 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

PRIME HEALTH 

26-00695/B08-PAS 

48.  
NGUYỄN TUYẾT 

NHUNG 

03/07/1957 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00696/B08-PAS 

49.  
VÕ MINH PHÚC 01/11/1985 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC TẾ BECAMEX 

26-00697/B08-PAS 

50.  
HUỲNH THỊ RÔ NY 10/04/1980 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XUYÊN Á 

26-00698/B08-PAS 

51.  
TRẦN HOÀI NAM 17/09/1982 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN GSHN 

26-00699/B08-PAS 

52.  
NGUYỄN TÔNG 

TOÀN 

02/09/1977 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH DƯƠNG 

26-00700/B08-PAS 

53.  
PHẠM THÀNH DUNG 25/11/1980 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH DƯƠNG 

26-00701/B08-PAS 

54.  
TRỊNH NAM 

PHƯƠNG 

30/05/1998 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

26-00702/B08-PAS 

55.  
PHAN THỊ QUỲNH 

TRÂM 

13/04/1986 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

26-00703/B08-PAS 

56.  
KHƯU ĐÀO 20/05/1988 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN MỸ 

26-00704/B08-PAS 

57.  
NGUYỄN THỊ 

NGOAN 

01/01/1980 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN MỸ 

26-00705/B08-PAS 

58.  
QUẢNG THỊ THU DO 16/08/1995 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC THANH BÌNH 

26-00706/B08-PAS 

59.  
VĂNG PHƯỚC ĐỦ 25/04/1999 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC THANH BÌNH 

26-00707/B08-PAS 

 


